
Phụ lục
 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025  (BAO GỒM KẾ HOẠCH  VỐN NĂM 2024 VỀ TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI SANG NĂM 2025)

 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌK RÉO MỚI (ĐỢT 2)
Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

(Kèm theo Quyết địn số         /QĐ-UBND,  ngày       tháng      năm 2025 của Uỷ ban nhân dân xã Ngọk Réo)
ĐVT: Triệu đồng

TT

Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm

2025
(bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang

năm
2025)  trước sáp nhập

Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025
(bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm

2025) xã Ngọk Réo mới

Ghi chú
Người

quyết định
đầu tư
trước sáp
nhập

Chủ đầu tư
trước sáp
nhập

Hình thức
quản lý dự án Địa điểm XD Quyết định

phệ duyệt

Người
quyết định
đầu tư

Chủ đầu
tư

Hình thức
quản lý dự

án

Địa điểm
XD

Quyết định
phệ duyệt

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang năm
2025)

Tổng vốn

Trong đó:
Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn  năm 2024 về trước được

phép kéo dài sang năm 2025

Tổng vốn

Trong đó:

Tổng vốn

Trong đó:

NSTW
NSĐP bao gồm:

NSTW
NSĐP bao gồm:

NSTW
NSĐP bao gồm:

NST NSH NST NSH NST NSH

TỔNG CỘNG 16.408 16.356 - 52 4.583 4.551 - 32 405 405 - -

I
Dự án 1. Giải quyết tình trạng thiếu
đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh
hoạt

1.784 1.732 - 52 797 765 - 32 288 288 - -

* Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 357 325 - 32 357 325 - 32 - - - -

1

Nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn
xã Ngọk Wang

UBND xã
Ngọk
Wang

UBND xã
Ngọk Wang

Chủ đầu tư tự
quản lý

Thôn Kon Jri,
thôn Kon Gu I

xã Ngọk
Wang

805;
26/5/2025

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

Chủ đầu tư
tự quản lý

Thôn Kon
Jri, thôn

Kon Gu I 

805;
26/5/2025

357 325 32 357 325 32,0 - -

Đang triển khai thực hiện

*
Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất 1.427 1.407 - 20 440 440 - - 288 288 - -

Chưa thực hiện

1
Xã Ngọk Réo UBND xã

Ngọk Réo
UBND xã
Ngọk Réo

Chủ đầu tư tự
quản lý

Xã Ngọk Réo UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

Chủ đầu tư
tự quản lý

Xã Ngọk
Réo

1.028 1.008 20 360 360 248,0 248,0
Chưa thực hiện

2
Xã Ngọk Wang UBND xã

Ngọk
Wang

UBND xã
Ngọk Wang

Chủ đầu tư tự
quản lý

Xã Ngọk
Wang

UBND
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

Chủ đầu tư
tự quản lý

Xã Ngọk
Réo

399 399 80 80 40,0 40,0
Chưa thực hiện

II

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết
yếu, phục vụ sản xuất, đời sống
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

14.044 14.044 - - 3.206 3.206 - - 116,5 116,5 - -

II.1

Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng
thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi

14.044 14.044 - - 3.206 3.206 - - 117 117 - -

1

Đường giao thông thôn Kon Sơ Tiu xã
Ngọk Réo (Đường tiếp nối từ nhà A
Phâng đến nhà Y Linh ra tỉnh lộ 671)

UBND xã
Ngọk Réo

BQL các
CTMTQG xã

Ngọk Réo

Chủ đầu tư tự
quản lý

thôn Kon Stiu
160;

19/9/2022

UBND Xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

Chủ đầu tư
tự quản lý

thôn Kon
Stiu 160;

19/9/2022

315 315 - - -

2

Đường giao thông nội thôn Kon Krớk
xã Ngọk Réo (Đoạn từ nhà bà Y Nhak
đến nhà ông A Pút ra đường khu sản
xuất)

thôn Kon
Krớk 159;

19/9/2022

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Kon
Krớk 159;

19/9/2022

320 320 - - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

3

Đường giao thông thôn Kon Rôn
(Đoạn từ nhà ông U Breo đến nhà ông
U Dát)

thôn Kon Rôn

158;
19/9/2022

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Kon
Rôn 158;

19/9/2022

450 450 - - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

4

Đường giao thông thôn Kon Hơ Drế
(Đoạn từ cuối đường liên thôn ra
đường đi khu sản xuất Đăk Joang)

thôn Kon Hơ
Drế 154;

19/9/2022

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Kon
Hơ Drế 154;

19/9/2022

111 111 - - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

5

Đường giao thông thôn Kon Bơ Băn
(Đoạn từ nhà A Seo đến nhà A Trung)

thôn Kon Bơ
Băn 157;

19/9/2022

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Kon
Bơ Băn 157;

19/9/2022

266 266 - - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

6

Đường giao thông thôn Kon Sơ Tiu xã
Ngọk Réo (Đoạn từ TL 671 đến cầu
Đăk Pe)

thôn Kon Sơ
Tiu 156;

19/9/2022

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Kon
Sơ Tiu 156;

19/9/2022

135 135 - - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT
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7

Đường giao thông Kon Rôn xã Ngọk
Réo (Đường từ nhà ông U Điếu đến
nhà U Dát)

thôn Kon Rôn

155;
19/9/2022

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Kon
Rôn 155;

19/9/2022

250 250 - - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

8

Đường giao thông thôn Đăk Têng
(Đoạn từ nhà A Hnao đến nhà bà Y
Dop)

thôn Đăk Têng

39; 01/3/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Đăk
Têng

39; 01/3/2023

100 100 - 1,2 1,2 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

9

Đường giao thông thôn Đăk Têng
(Đoạn từ nhà cầu tràn đến nhà A
Quang)

thôn Đăk Têng

35; 01/3/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Đăk
Têng

35; 01/3/2023

57 57 - 0,8 0,8 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

10

Đường giao thông thôn Kon Jong từ
nhà ông A Nhật đến nhà A Lát

thôn Kon Jong

36; 01/3/2023

Xã Ngọk
Réo (mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Kon
Jong

36; 01/3/2023

70 70 - 0,9 0,9 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

11

Đường đi khu sản xuất Đăk Pe thôn
Kon Sơ Tiu

thôn Kon Sơ
Tiu

37; 01/3/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Kon
Sơ Tiu

37; 01/3/2023

422 422 - 2,3 2,3 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

12

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Krớk
(Đoạn từ cầu đi khu nghĩa địa thôn
Kon Krớk)

thôn Kon
Krớk

38; 01/3/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Kon
Krớk

38; 01/3/2023

400 400 - 1,7 1,7 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

16

Đường từ trục liên thôn đến nhà ông A
Hlap

UBND xã
Ngọk Réo

BQL các
CTMTQG xã

Ngọk Réo

Chủ đầu tư tự
quản lý

thôn Kon Hơ
Drê

207;
03/11/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

Chủ đầu tư
tự quản lý

thôn Kon
Hơ Drê

207;
03/11/2023

109 109 - 1,4 1,4 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

17

Đầu tư xây dựng mới nhà rông thôn
Kon Jong thôn Kon

Jong
213;

03/11/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Jong
213;

03/11/2023

100 100 - - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

18

Đầu tư xây dựng mới nhà rông thôn
Kon Hơ Drê thôn Kon Hơ

Drê
206;

03/11/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Hơ Drê
206;

03/11/2023

100 100 - - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

19

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà Rông
văn hoá thôn Kon Rôn thôn Kon

Rôn
208;

03/11/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Rôn
208;

03/11/2023

20 20 - - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

20

Đường giao thông thôn Đăk Têng
(Đoạn từ nhà Rông làng Kon Braih
đến nhà ông A Ble)

thôn Đăk
Têng

209;
03/11/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Đăk

Têng
209;

03/11/2023

240 240 - 1,8 1,8 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

21

Đường giao thông nông thôn thôn Kon
Sơ Tiu (Đường đoạn từ suối Đăk Cấm
đi khu Đăk Pe)

thôn Kon Sơ
Tiu

210;
03/11/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Sơ Tiu
210;

03/11/2023

600 600 - 3,9 3,9 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

22

Đường giao thông nông thôn thôn Kon
Jong (Đoạn từ cổng chào thôn đi suối
Đăk Choang)

thôn Kon
Jong 

211;
03/11/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Jong 
211;

03/11/2023

400 400 - 3,1 3,1 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

UBND xã
Ngọk Réo

BQL các
CTMTQG xã

Ngọk Réo

Chủ đầu tư tự
quản lý

Chủ đầu tư
tự quản lý

TT

Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm

2025
(bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang

năm
2025)  trước sáp nhập

Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025
(bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm

2025) xã Ngọk Réo mới

Ghi chú
Người

quyết định
đầu tư
trước sáp
nhập

Chủ đầu tư
trước sáp
nhập

Hình thức
quản lý dự án Địa điểm XD Quyết định

phệ duyệt

Người
quyết định
đầu tư

Chủ đầu
tư

Hình thức
quản lý dự

án

Địa điểm
XD

Quyết định
phệ duyệt

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang năm
2025)

Tổng vốn

Trong đó:
Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn  năm 2024 về trước được

phép kéo dài sang năm 2025

Tổng vốn

Trong đó:

Tổng vốn

Trong đó:

NSTW
NSĐP bao gồm:

NSTW
NSĐP bao gồm:

NSTW
NSĐP bao gồm:

NST NSH NST NSH NST NSH

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



23

Đường giao thông nông thôn thôn Kon
Krớk (Đoạn từ cuối thôn Kon Krớk đi
đập Đăk Tía 2)

thôn Kon
Krớk

212;
03/11/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Krớk
212;

03/11/2023

970 970 - 6,2 6,2 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

24

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Têng
(Đoạn từ nhà bà Y Kun đi khu sản
xuất ra nghĩa địa làng Đăk Phía)

thôn Đăk
Têng

214;
03/11/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Đăk

Têng
214;

03/11/2023

866 866 - 4,9 4,9 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

25

Đường giao thông nội thôn thôn Kon
Bơ Băn thôn Kon Bơ

Băn
279;

12/12/2024

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Bơ Băn
279;

12/12/2024

600 600 600 600 - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu,

thanh toán, chưa quyết toán

26

Đường giao thông thôn Kon Rôn
(Đoạn từ nhà ông U Rớp ra ngã bà nhà
ông Lê Đình Thụ)

thôn Kon
Rôn

280;
12/12/2024

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Rôn
280;

12/12/2024

650 650 650 650 - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu,

thanh toán, chưa quyết toán

27

Đường đi nghĩa địa thôn Kon Bơ Băn
ra khu sản xuất thôn Kon Bơ

Băn
281;

12/12/2024

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Bơ Băn
281;

12/12/2024

330 330 330 330 - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu,

thanh toán, chưa quyết toán

28

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Hơ
Drế thôn Kon Hơ

Drế
282;

12/12/2024

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Hơ Drế
282;

12/12/2024

550 550 550 550 - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu,

thanh toán, chưa quyết toán

29

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Stiu
thôn Kon

Stiu
283;

12/12/2024

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Stiu
283;

12/12/2024

148 148 148 148 - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu,

thanh toán, chưa quyết toán

30

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk
Duông, xã Ngọk Wang (nối tiếp đoạn
đường bê tông hướng đi khu thao
trường bắn huyện)-(Giai đoan 1)

UBND xã
Ngọk
Wang

BQL các
CTMTQG xã
Ngọk Wang

Chủ đầu tư tự
quản lý

thôn Đăk
Duông

301;
27/9/2022

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

Chủ đầu tư
tự quản lý

thôn Đăk
Duông

301;
27/9/2022

252 252 - 1,1 1,1 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

31

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Jơ
Ri, xã Ngọk Wang (đoạn từ nhà ông
Nguyễn Thọ Kỷ đến nhà ông A Mãi) -
(giai đoạn 1)

thôn Kon Jơ
Ri

303;
27/9/2022

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Jơ Ri
303;

27/9/2022

250 250 - 0,0 0,0 Đã triển khai thực hiện hoàn
thành, nghiệm thu bàn giao đưa
vào sử dụng, đã giải ngân thanh

toán, đã QTDAHT

32

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Stiu
II, xã Ngọk Wang (đoạn từ tỉnh lộ 671
đi khu sản xuất) - (giai đoạn 1)

thôn Kon Stiu
II

304;
27/9/2022

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Stiu II
304;

27/9/2022

251 251 - 0,0 0,0 Đã triển khai thực hiện hoàn
thành, nghiệm thu bàn giao đưa
vào sử dụng, đã giải ngân thanh

toán, đã QTDAHT

33

Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã
Ngọk Wang (đoạn từ đường đi đập
Đăk Trít đến rẫy hộ ông Trần Văn
Trình) - (giai đoạn 1)

thôn 7
305;

27/9/2022

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn 7
305;

27/9/2022

251 251 - 3,9 3,9 Đã triển khai thực hiện hoàn
thành, nghiệm thu bàn giao đưa
vào sử dụng, đã giải ngân thanh

toán, đã QTDAHT

34

Đường đi khu sản xuất thôn Kon
Brông, xã Ngọk Wang (đoạn từ cầu bê
tông đi khu sản xuất Eo 3); Hạng mục:
Bê tông xi măng mặt đường (giai đoạn
1)

thôn Kon
Brông

302;
27/9/2022

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Brông
302;

27/9/2022

251 251 - 0,0 0,0 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

35

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Gu I,
xã Ngọk Wang (đoạn giáp đường liên
xã (gần hồ Đăk Loh) qua đoạn rẫy ông
Hồ Tấn Đông - (giai đoạn 1)

thôn Kon Gu
I

306;
27/9/2022

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Gu I
306;

27/9/2022

251 251 - 0,0 0,0 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

36

Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã
Ngọk Wang (đoạn từ tỉnh lộ 671 đến
rẫy hộ ông Chế Liên) - (giai đoạn 1)

thôn 7
307;

27/9/2022

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn 7
307;

27/9/2022

251 251 - 3,9 3,9 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

37

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk
Duông, xã Ngọk Wang (nối tiếp đoạn
đường bê tông hướng đi khu thao
trường bắn huyện) - (Giai đoạn 2)

UBND xã
Ngọk
Wang

BQL các
CTMTQG xã
Ngọk Wang

Chủ đầu tư tự
quản lý

thôn Đăk
Duông

28;
24/02/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

Chủ đầu tư
tự quản lý

thôn Đăk
Duông

28;
24/02/2023

242 242 - 2,1 2,1 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

UBND xã
Ngọk Réo

BQL các
CTMTQG xã

Ngọk Réo

Chủ đầu tư tự
quản lý

Chủ đầu tư
tự quản lý

TT

Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm

2025
(bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang

năm
2025)  trước sáp nhập

Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025
(bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm

2025) xã Ngọk Réo mới

Ghi chú
Người

quyết định
đầu tư
trước sáp
nhập

Chủ đầu tư
trước sáp
nhập

Hình thức
quản lý dự án Địa điểm XD Quyết định

phệ duyệt

Người
quyết định
đầu tư

Chủ đầu
tư

Hình thức
quản lý dự

án

Địa điểm
XD

Quyết định
phệ duyệt

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang năm
2025)

Tổng vốn

Trong đó:
Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn  năm 2024 về trước được

phép kéo dài sang năm 2025

Tổng vốn

Trong đó:

Tổng vốn

Trong đó:

NSTW
NSĐP bao gồm:

NSTW
NSĐP bao gồm:

NSTW
NSĐP bao gồm:

NST NSH NST NSH NST NSH

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



38 Nhà rông thôn Đăk Duông thôn Đăk
Duông

63;
10/3/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Đăk
Duông

63;
10/3/2023

100 100 - - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT39

Đường đi khu sản xuất thôn Kon
Brông; (đoạn từ cầu bê tông đi khu sản
xuất eo 3); Hạng mục: Bê tông xi
măng mặt đường - (Giai đoạn 2)

thôn Kon
Brông

24;
24/02/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Brông
24;

24/02/2023

400 400 - 6,1 6,1 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

40

Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã
Ngọk Wang (đoạn từ đường đi đập
Đăk Trít đến rẫy hộ ông Trần Văn
Trình) - (giai đoạn 2)

thôn 7
27;

24/02/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn 7
27;

24/02/2023

363 363 - 3,0 3,0 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

41

Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã
Ngọk Wang (đoạn từ tỉnh lộ 671 đến
rẫy hộ ông Chế Liên) - (giai đoạn 2)

thôn 7
26;

24/02/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn 7
26;

24/02/2023

290 290 - 2,4 2,4 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

42

Đường đi khu sản xuất thôn Kon
Brông, xã Ngọk Wang; (đoạn từ nhà
ông Nguyễn Văn Huấn đi khu sản
xuất); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt
đường - (giai đoạn 2)

thôn Kon
Brông

25;
24/02/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Kon
Brông

25;
24/02/2023

100 100 - 0,8 0,8 Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

43

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk
Duông, xã Ngọk Wang (nối tiếp đoạn
đường bê tông hướng đi khu thao
trường bắn huyện)- giai đoạn 3); Hạng
mục: Bê tông xi măng mặt đường

thôn Đăk
Duông

255;
01/11/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Đăk
Duông

255;
01/11/2023

610 610 - 30,5 30,5
Đã triển khai thực hiện

hoàn thành, nghiệm thu bàn
giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

44

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Jơ
Ri, xã Ngọk Wang (đoạn từ Rẫy ông
Tiêm, giáp lô cao su nông trường,
hướng đi khu sản xuất thôn Kon Stiu
II) - (Giai đoạn 1); Hạng mục: Bê tông
mặt đường

thôn Kon Jơ
Ri

256;
01/11/2023

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Kon
Jơ Ri

256;
01/11/2023

675 675 - 34,4 34,4
Đã triển khai thực hiện

hoàn thành, nghiệm thu bàn
giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

45

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk
Duông, xã Ngọk Wang (nối tiếp đoạn
đường bê tông hướng đi khu thao
trường bắn huyện); Hạng mục: Bê
tông xi măng mặt đường - (Giai đoạn
4)

thôn Đăk
Duông

129;
12/12/2024

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Đăk
Duông

129;
12/12/2024

378 378 378 378 - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

46

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Gu
II, xã Ngọk Wang (nối tiếp đoạn
đường BTXM hướng đi qua nghĩa địa
thôn)- giai đoạn 2; Hạng mục: Bê tông
xi măng mặt đường

thôn Kon Gu
I

130;
12/12/2024

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế thôn Kon

Gu I
130;

12/12/2024

300 300 300 300 - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

47

Đường GTNT thôn Kon Gu I, xã
Ngọk Wang (đoạn từ tỉnh lộ 671 đến
nhà bà Y Tor); Hạng mục: Bê tông xi
măng mặt đường

thôn Kon Gu
I

579;
25/4/2025

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng
Kinh tế

thôn Kon
Gu I

579;
25/4/2025

250 250 250 250 - - Đã triển khai thực hiện
hoàn thành, nghiệm thu bàn

giao đưa vào sử dụng, đã
giải ngân thanh toán, đã

QTDAHT

III

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị
văn hóa truyền thống tốt đẹp của
các dân tộc thiểu số gắn với phát
triển du lịch

156 156 - - 156 156 - - - - - -

3

Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn
hoá, thể thao tại các thôn vùng đồng
bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã
Ngọk Réo, cụ thể: Hỗ trợ đầu tư xây
dựng thiết chế văn hoá, thể thao tại
thôn Kon Rôn, xã Ngọk Réo; Hạng
mục: Tường rào, sân bê tông và các
hạng mục phụ trợ khác

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Chủ đầu tư tự
quản lý

Xã Ngọk Réo
(mới)

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng Văn
hoá-xã hội

Chủ đầu tư
tự quản lý

Xã Ngọk
Réo (mới)

156 156 156 156

Chưa thực hiện

IV

Dự án 10: Truyền thông, tuyên
truyền, vận động trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ
chức thực hiện Chương trình

424 424 - - 424 424 - - - - - -

UBND xã
Ngọk
Wang

BQL các
CTMTQG xã
Ngọk Wang

Chủ đầu tư tự
quản lý

Chủ đầu tư
tự quản lý

TT

Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm

2025
(bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang

năm
2025)  trước sáp nhập

Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025
(bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm

2025) xã Ngọk Réo mới

Ghi chú
Người

quyết định
đầu tư
trước sáp
nhập

Chủ đầu tư
trước sáp
nhập

Hình thức
quản lý dự án Địa điểm XD Quyết định

phệ duyệt

Người
quyết định
đầu tư

Chủ đầu
tư

Hình thức
quản lý dự

án

Địa điểm
XD

Quyết định
phệ duyệt

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang năm
2025)

Tổng vốn

Trong đó:
Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn  năm 2024 về trước được

phép kéo dài sang năm 2025

Tổng vốn

Trong đó:

Tổng vốn

Trong đó:

NSTW
NSĐP bao gồm:

NSTW
NSĐP bao gồm:

NSTW
NSĐP bao gồm:

NST NSH NST NSH NST NSH

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



*

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ
thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế -
xã hội và đảm bảo an ninh trật tự
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi

424 424 - - 424 424 - - - - - -

1

Ứng dụng công nghệ thông tin phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm
bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã
Ngọk Réo, cụ thể: Thực hiện dự án:
Tiểu Dự án 2 “ Ứng dụng công nghệ
thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã
hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi” thuộc Dự án 10, Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi năm 2025 trên địa bàn
thôn Đăk Duông và thôn Kon Rôn, xã
Ngọk Réo

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Chủ đầu tư tự
quản lý

Xã Ngọk Réo
(mới)

UBND xã
Ngọk Réo

(mới)

Phòng Văn
hoá-xã hội

Chủ đầu tư
tự quản lý

Xã Ngọk
Réo (mới)

424 424 424 424 -

Chưa thực hiện

TT

Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm

2025
(bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang

năm
2025)  trước sáp nhập

Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025
(bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm

2025) xã Ngọk Réo mới

Ghi chú
Người

quyết định
đầu tư
trước sáp
nhập

Chủ đầu tư
trước sáp
nhập

Hình thức
quản lý dự án Địa điểm XD Quyết định

phệ duyệt

Người
quyết định
đầu tư

Chủ đầu
tư

Hình thức
quản lý dự

án

Địa điểm
XD

Quyết định
phệ duyệt

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang năm
2025)

Tổng vốn

Trong đó:
Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn  năm 2024 về trước được

phép kéo dài sang năm 2025

Tổng vốn

Trong đó:

Tổng vốn

Trong đó:

NSTW
NSĐP bao gồm:

NSTW
NSĐP bao gồm:

NSTW
NSĐP bao gồm:

NST NSH NST NSH NST NSH
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